
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Lưu Tuấn  Anh 03/06/1974
Số nhà 35 - tổ 1 - phố Kim Bài - 

huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
Số nhà 35 - tổ 1 - phố Kim Bài - 

huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
001074012134 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03788/CCHND-SYT-HNO 25/07/2019

2 Lỗ Văn Anh 10/08/1988
Xóm 7 - thôn Tòng Thái - xã 

Tòng Bạt - huyện Ba Vì - thành 
phố Hà Nội

Xóm 7 - thôn Tòng Thái - xã 
Tòng Bạt - huyện Ba Vì - thành 

phố Hà Nội
001088045650 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 757/CCHN-D-SYT-TNG 15/01/2020

3 Nguyễn Thị Vân Anh 02/11/1989
Thôn 7 - xã Cộng Hòa - huyện 

Quốc Oai - TP Hà Nội
Đồng Cầu - thôn 1 - xã Tân Hòa  
 - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

001189042050 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02962/CCHND-SYT-HNO 14/11/2018

4 Phạm Thị Hải Anh 03/09/1987
Thôn Nhân Nghĩa - xã Sơn Lôi - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thôn Nhân Nghĩa - xã Sơn Lôi - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 
026187002064 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00541/CCHND-SYT-VP 20/11/2018

5 Nguyễn Thị Bình 03/08/1985
Đồng Lư - xã Đồng Quang - 
huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

Đồng Lư - xã Đồng Quang - 
huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

001185020858 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03639/CCHND-SYT-HNO 13/06/2019

6 Phạm Thị Châm 07/09/1993
Thôn Cầu - xã Lạc Đạo - huyện 

Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên
Thôn Cầu - xã Lạc Đạo - huyện 

Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên
033193005012 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3029/CCHN-D-SYT-HY 05/06/2023

7 Đặng Thị Chang 05/09/1995
Thôn Bến Đền - xã Đông Cuông 
- huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

Thôn Bến Đền - xã Đông 
Cuông - huyện Văn Yên - tỉnh 

Yên Bái
015195008626 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 82/CCHN-D-SYT-LCA 08/04/2019

8 Phạm Xuân Chính 07/03/1984
Số 58 - khu 2 - phường Quảng 
Yên - thị xã Quảng Yên - tỉnh 

Quảng Ninh

Số 58 - khu 2 - phường Quảng 
Yên - thị xã Quảng Yên - tỉnh 

Quảng Ninh
022084005120 07/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1401/CCHN-D-SYT-QNI 07/06/2021

9 Phan Văn Chuyển 06/01/1993
Xóm Đa - thôn Dương Húc - xã 
Đại Đồng - huyện Tiên Du - tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn Đồng Tân - xã Đồng 
Vương - huyện Yên Thế - tỉnh 

Bắc Giang
024093019404 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 211/CCHN-D-SYT-BG 26/02/2018

10 Trần Văn Đạo 15/01/1992
Xã An Vĩ - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
Xã An Vĩ - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033092001896 30/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1890/CCHN-D-SYT-HY 27/04/2022

11 Đào Xuân Đạt 22/02/1988
Thôn Vĩnh Đồng - xã Đồng 

Thanh - huyện Kim Động - tỉnh 
Hưng Yên 

Thôn Vĩnh Đồng - xã Đồng 
Thanh - huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên 
033088004289 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2160/CCHN-D-SYT-HY 13/08/2019

12 Lương Thị Minh Diệp 28/08/1985
Xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì 

- TP Hà Nội
Xã Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì 

- TP Hà Nội
036185016824 28/03/2025 Bộ Công An DSTH 01418/HNO-CCHND 04/11/2013

13 Nguyễn Thị Dự 15/02/1996
Khu Đình Bảng - xã Tùng Khê - 
huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

Khu Đình Bảng - xã Tùng Khê - 
huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

025196005864 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2539/CCHND-SYT-PT 04/10/2022

14 Hà Thị Dung 03/10/1953
Số nhà 197 Lưu Cơ - phường 
Ninh Khánh - TP Ninh Bình - 

tỉnh Ninh Bình

Bình Yên Tây - phường Ninh 
Khánh - TP Ninh Bình - tỉnh 

Ninh Bình
037153002072 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 230/NB-CCHND 08/06/2014

15 Vũ Kim Dung 22/06/1990

Số 28 liền kề - khu Tái Định Cư - 
 thôn Tương Chúc - xã Ngũ 

Hiệp - huyện Thanh Trì - TP Hà 
Nội

Thôn Tương Chúc - xã Ngũ 
Hiệp - huyện Thanh Trì - TP Hà 

Nội
001190008407 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02537/HNO-CCHND 14/04/2014

16 Lê Văn Dũng 29/02/1984
406 - Nhà C1 - KNỞ Xuân Đỉnh 
- phường Xuân Đỉnh - quận Bắc 

Từ Liêm - TP Hà Nội

406 - Nhà C1 - KNỞ Xuân 
Đỉnh - phường Xuân Đỉnh - 

quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội
001084072388 03/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00452/HNO-CCHND 10/08/2015

17 Vũ Thế Dũng 28/03/1981
Số 6 - phố Hải Đăng 2 - khu 9 - 

phường Quảng Yên - thị xã 
Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh 

Khu 9 - phường Quảng Yên - 
thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng 

Ninh 
022081006509 24/08/2024 Bộ Công An DSĐH 0151/QNI-CCHND 16/12/2013

18 Hoàng Đình Dương 10/03/1984
Số 5 - tổ 1 - khu 10 - phường 

Hồng Hải - thành phố Hạ Long - 
tỉnh Quảng Ninh

Tổ 1 - khu 10 - phường Hồng 
Hải - thành phố Hạ Long - tỉnh 

Quảng Ninh
022084000308 26/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1400/CCHN-D-SYT-QNI 07/06/2021

19 Nguyễn Thị Duyên 11/10/1979
Tổ 7 - phường Thái Bình - TP 

Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình
Tổ 7 - phường Thái Bình - TP 

Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình
035179004920 02/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0964/CCHN-D-SYT-HB 13/03/2024

20 Phạm Thị Hồng Gấm 18/08/1994
Ngã 3 - thôn Năng An - xã Vũ 
Hội - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái 

Bình 

Thôn Cổ Rồng - xã Phương 
Công - huyện Tiền Hải - tỉnh 

Thái Bình
034194009698 06/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 002217/CCHN-D-SYT-TB 28/03/2019

21 Trần Thị Gấm 16/06/1996
Thôn Tĩnh Hưng - xã Hưng 

Khánh - huyện Trấn Yên - tỉnh 
Yên Bái

Thôn Tĩnh Hưng - xã Hưng 
Khánh - huyện Trấn Yên - tỉnh 

Yên Bái
015196001259 26/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 322/CCHN-D-SYT-YB 22/12/2020
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22 Nguyễn Thị Giang 24/08/1987
Thôn Bỉnh Ri - xã Hợp Lý - 
huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thôn Bỉnh Ri - xã Hợp Lý - 
huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh 

Phúc 
026187005679 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 33/VP-CCHND 02/08/2013

23 Phạm Thị Kiều Giang 24/09/1994
Thôn Dịch Đồng - xã Đồng 

Cương - huyện Yên Lạc - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Dịch Đồng - xã Đồng 
Cương - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026194010630 14/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00635/CCHND-SYT-VP 13/05/2019

24 Nghiêm Thị Thu Hà 24/04/1993
TDP Lang Bầu - thị trấn Hương 
Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc

TDP Lang Bầu - thị trấn Hương 
Canh - huyện Bình Xuyên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026193001022 01/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001093/CCHND-SYT-VP 15/10/2021

25 Nguyễn Thị Thu Hà 10/07/1993
Thôn Xuân Me - xã Bàn Giản -  

huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh 
Phúc

Thôn Xuân Me - xã Bàn Giản -  
huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026193014529 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00626/CCHND-SYT-VP 13/05/2019

26 Lê Thị Thu Hiền 02/06/1996
Phố Thiên Sơn - thị trấn Thiên 
Tôn - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh 

Bình

Phố Thiên Sơn - thị trấn Thiên 
Tôn - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh 

Bình
037196001353 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1565/CCHN-D-SYT-NB 05/04/2022

27 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/05/1976
Thôn Khe Lếch - xã Hưng 

Khánh - huyện Trấn Yên - tỉnh 
Yên Bái 

Thôn Khe Lếch - xã Hưng 
Khánh - huyện Trấn Yên - tỉnh 

Yên Bái 
037176009405 31/10/2024 Bộ Công An DSTH 41/CCHN-D-SYT-YB 18/12/2017

28 Huỳnh Trung Hiệp 12/12/1991
Tổ 4 - phường Hoa Lư - TP 

Pleiku - tỉnh Gia Lai
Tổ 4 - phường Hoa Lư - TP 

Pleiku - tỉnh Gia Lai
064091008463 04/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 905/CCHN-D-SYT-GL 15/04/2022

29 Khổng Thị Hoa 12/08/1982

15 ngõ 521-36-23 - TDP Viên 3 - 
 đường Cổ Nhuế - phường Cổ 
Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - 

TP Hà Nội

15 ngõ 521-36-23 - TDP Viên 3 
- đường Cổ Nhuế - phường Cổ 
Nhuế 2 - quận Bắc Từ Liêm - 

TP Hà Nội

034182002648 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 04250/CCHND-SYT-HNO 21/11/2019

30 Trương Thị Thanh Hoa 24/12/1979
CT235/8 - Thôn Thượng - xã 

Thanh Liệt - huyện Thanh Trì - 
TP Hà Nội

P 504 A12 - phường Thanh 
Xuân Bắc - quận Thanh Xuân - 

TP Hà Nội
037179012002 10/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03229/HNO-CCHND 14/07/2014

31 Lê Thị Hải Hoà 02/06/1996
Phố Thiên Sơn - phường Ninh 
Mỹ - thành phố Hoa Lư - tỉnh 

Ninh Bình

Phường Ninh Phúc - thành phố 
Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

037196001352 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1564/CCHN-D-SYT-NB 05/04/2022

32 Nguyễn Thị Hoàn 15/09/1988
Xóm Tràng - xã Thanh Liệt - 
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 

Xóm Tràng - xã Thanh Liệt - 
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội 

001188013091 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 08514/HNO-CCHND 13/10/2016

33 Trần Thị Hồng 01/11/1995
Khu 15 - xã Thục Luyện - huyện 

Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ
Khu 15 - xã Thục Luyện - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ
025195002197 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2349/CCHND-SYT-PT 28/02/2022

34 Nguyễn Quốc Huấn 03/01/1997
Thôn Đầm Hồng 1 - xã Ngọc 
Hội - huyện Chiêm Hoá - tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đầm Hồng 1 - xã Ngọc 
Hội - huyện Chiêm Hoá - tỉnh 

Tuyên Quang
008097008140 02/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 942/CCHN-D-SYT-TQ 12/10/2020

35 Nguyễn Huy Hùng 20/05/1976
BT10 - khu Lacasa villa - 25 Vũ 
Ngọc Phan - phường Láng Hạ - 

quận Đống Đa - TP Hà Nội

38 Ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan - 
 phường Láng Hạ - quận Đống 

Đa - TP Hà Nội
027076000132 01/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03592/CCHND-SYT-HNO 24/08/2022

36 Nguyễn Mạnh Hùng 14/10/1979
Tổ 3 - khu phố 8 - phường Uyên 

Hưng - thành phố Tân Uyên - 
tỉnh Bình Dương

Tổ 3 - khu phố 8 - phường Uyên 
Hưng - thành phố Tân Uyên - 

tỉnh Bình Dương
008079001299 08/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 4817/CCHN-D-SYT-BD 02/05/2019

37 Nguyễn Thị Hương 24/12/1992
Số 9 Tây Sơn - thị trấn Phùng - 
huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

Cụm 4 - xã Thọ Xuân - huyện 
Đan Phượng - TP Hà Nội

001192022911 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 05902/CCHND-SYT-HNO 30/11/2020

38 Trần Thị Hương 07/08/1988
Thôn Văn Bảo - xã Sơn Nam - 
huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Văn Bảo - xã Sơn Nam - 
huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang
008188001139 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1087/CCHN-D-SYT-TQ 30/05/2022

39 Vũ Mai Hương 30/01/1995
Số 100 - phố Nguyễn Phúc Lai - 
phường Ô Chợ Dừa - quận Đống 

Đa - TP Hà Nội

Số 100 - phố Nguyễn Phúc Lai - 
phường Ô Chợ Dừa - quận 

Đống Đa - TP Hà Nội
001195015427 18/10/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07317/CCHND-SYT-HNO 29/10/2021

40 Vũ Thị Hương 29/04/1987
Thôn Văn Tảo - xã Thanh An - 

huyện Thanh Hà - tỉnh Hải 
Dương

Thôn Văn Tảo - xã Thanh An - 
huyện Thanh Hà - tỉnh Hải 

Dương
030187009177 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2376/CCHN-D-SYT-HY 28/10/2020

41 Ngô Thị Thu Hường 07/01/1989
Tổ 9 - thị trấn Quang Minh - 
huyện Mê Linh - TP Hà Nội

Tổ 9 - thị trấn Quang Minh - 
huyện Mê Linh - TP Hà Nội

001189007774 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

42 Đỗ Đức Huy 02/12/1984
Tổ 2 - khu 11 - phường Thanh 
Sơn - thành phố Uông Bí - tỉnh 

Quảng Ninh

Tổ 2 - khu 11 - phường Thanh 
Sơn - thành phố Uông Bí - tỉnh 

Quảng Ninh
022084010588 08/01/2025 Bộ Công An DSĐH 0988/CCHN-D-SYT-QNI 07/09/2017

43 Bùi Minh Huyền 12/08/1983
P316-B3 - phường Thanh Xuân 
Bắc - quận Thanh Xuân - TP Hà 

Nội

P316-B3 - phường Thanh Xuân 
Bắc - quận Thanh Xuân - TP 

Hà Nội
025183000165 18/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 795/PT-CCHND 16/09/2014

44 Bùi Thị Thu Huyền 27/04/1980
Thôn Toàn An - xã Đông An - 
huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

Thôn Toàn An - xã Đông An - 
huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

015180009879 23/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 346/CCHN-D-SYT-YB 19/04/2021
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45 Ngô Thị Thương Huyền 09/04/1986
Tổ 2 - phường Mỹ Lâm - thành 
phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ 2 - phường Mỹ Lâm - thành 
phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
008186001073 08/10/2024 Bộ Công An DSTC 877/CCHN-D-SYT-TQ 27/12/2019

46 Huỳnh Văn Kiều 08/10/1968
110/9 Thống Nhất - phường 11- 
quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

110/9 Thống Nhất - phường 11- 
quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

052068000232 29/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4015/HCM-CCHND 22/04/2015

47 Hoàng Thị Lan 05/02/1985
Thôn Cổ Dương - xã Tiên 

Dương - huyện Đông Anh - TP 
Hà Nội

Thôn Cổ Dương - xã Tiên 
Dương - huyện Đông Anh - TP 

Hà Nội
001185051673 10/02/2025 Bộ Công An DSTH 01907/CCHND-SYT-HNO 12/02/2018

48 Lê Thị Lan 20/03/1985
Thôn Vũ Di - xã Vũ Di - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Vũ Di - xã Vũ Di - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 

026185010858 31/03/2025 Bộ Công An DSTC 00252/CCHND-SYT-VP 25/01/2018

49 Nguyễn Thị Lan 01/09/1988
Số nhà 527 - khu phố Sau - 

phường Bằng An - thị xã Quế 
Võ - tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 527 - khu phố Sau - 
phường Bằng An - thị xã Quế 

Võ - tỉnh Bắc Ninh
027188003043 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1715/CCHN-D-SYT-BN 04/12/2018

50 Nguyễn Thị Lan 21/03/1984
Thôn Tân Lạc - xã Bình Giáo - 
huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai

Thôn Tân Lạc - xã Bình Giáo - 
huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai

066184006226 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000674/GL-CCHND 17/06/2015

51 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/09/1981
Khu phố Trần Phú - phường 

Đông Ngàn - thành phố Từ Sơn - 
 tỉnh Bắc Ninh 

Khu phố Trần Phú - phường 
Đông Ngàn - thành phố Từ Sơn - 

 tỉnh Bắc Ninh 
027181009893 28/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2516/CCHN-D-SYT-BN 24/02/2023

52 Dương Thị Mai Liên 28/02/1979

Số nhà 19 - ngõ 123 - tổ 19a - 
khu 2b - phường Nông Trang - 
thành phố Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 19 - ngõ 123 - tổ 19a - 
khu 2b - phường Nông Trang - 
thành phố Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ

025179013094 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1706/CCHND-SYT-PT 09/02/2018

53 Nguyễn Minh Liễu 02/09/1999
Khu 4 - xã Kim Đức - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Xã Kim Ngọc - huyện Bắc 

Quang - tỉnh Hà Giang
002199004777 22/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 2563/CCHND-SYT-PT 08/11/2022

54 Đào Thị Loan 19/11/1992
Thôn Trung - xã Cao Viên - 

huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
Thôn Trung - xã Cao Viên - 

huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
001192044845 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 465/BN-CCHND 07/10/2014

55 Nguyễn Thị Thu Loan 10/09/1981
Số nhà 118 - đường Hạ Hội - 

cụm 6 - xã Tân Lập - huyện Đan 
Phượng - thành phố Hà Nội

Xã Tân Lập - huyện Đan 
Phượng - thành phố Hà Nội

014181000008 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00080/CCHND-SYT-HNO 21/08/2017

56 Vũ Thị Loan 09/10/1989
TDP Cộng Hoà - phường Bần 

Yên Nhân - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 
Hưng Yên

TDP Cộng Hoà - phường Bần 
Yên Nhân - thị xã Mỹ Hào - 

tỉnh Hưng Yên
030189008460 07/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 748/HY-CCHND 27/04/2015

57 Vũ Thị Hương Ly 30/05/1995
Số nhà 22 - ngõ 11 Hà Chương - 
phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ

Tổ 16 - phường Tân Quang - 
TP Tuyên Quang - tỉnh Tuyên 

Quang
025195001184 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1861/CCHND-SYT-PT 24/05/2019

58 Hồ Thị Mai 10/06/1995
Thôn Cẩm La - xã Hồng Châu - 
huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Cẩm La - xã Hồng Châu - 
huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

026195002926 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00532/CCHND-SYT-VP 05/11/2018

59 Trần Thị Thanh Mai 28/08/1995
Thôn Cộng Vũ - xã Vũ Xá - 

huyện Kim Động - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Cộng Vũ - xã Vũ Xá - 
huyện Kim Động - tỉnh Hưng 

Yên
033195012034 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2671/CCHN-D-SYT-HY 13/05/2022

60 Trịnh Thị Mai 26/12/1989
Thôn Đại Mão - xã Hoài 

Thượng - huyện Thuận Thành - 
tỉnh Bắc Ninh

Thôn Đại Mão - xã Hoài 
Thượng - huyện Thuận Thành - 

tỉnh Bắc Ninh
027189009370 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2319/CCHN-D-SYT-BN 15/04/2022

61 Phạm Quang Minh 07/11/1997
Tổ 3 - thị trấn Khánh Vĩnh -

huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh 
Hoà

Tổ 3 - thị trấn Khánh Vĩnh -
huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh 

Hoà
056097007309 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2481/CCHN-D-SYT-ĐNA 24/05/2024

62 Phạm Thị Mơ 08/07/1992
Xã Quảng Tân - huyện Tuy Đức 

- tỉnh Đắk Nông
Xã Quảng Tân - huyện Tuy Đức 

- tỉnh Đắk Nông
087192006014 16/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6231/CCHN-D-SYT-BD 25/05/2022

63 Nguyễn Văn Mỹ 15/08/1987
Thôn Từ Hồ - xã Yên Phú - 

huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên 
Thôn Từ Hồ - xã Yên Phú - 

huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng Yên 
033087012518 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1406/CCHN-D-SYT-HY 25/08/2017

64 Lê Thị Nga 15/08/1990
Thôn Thanh Thần - xã Thanh 

Cao - huyện Thanh Oai - TP Hà 
Nội

Thôn Thanh Thần - xã Thanh 
Cao - huyện Thanh Oai - TP Hà 

Nội
001190046341 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02907/CCHND-SYT-HNO 22/10/2018

65 Nguyễn Thị Hằng Nga 17/02/1982
29 ngõ 205-165 Xuân Đỉnh - 

phường Xuân Đỉnh - quận Bắc 
Từ Liêm - TP Hà Nội 

TDP Xuân Nhang 1 - phường 
Xuân Đỉnh - quận Bắc Từ Liêm 

- TP Hà Nội 
001182042410 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01492/HNO -CCHND 11/11/2013

66 Ma Thị Kim Ngân 14/03/1992
Thôn Hùng Tiến - xã Hùng Mỹ - 
huyện Chiêm Hoá - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Hùng Tiến - xã Hùng Mỹ - 
 huyện Chiêm Hoá - tỉnh Tuyên 

Quang
008192005630 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 911/CCHN-D-SYT-TQ 10/07/2020

67 Trần Thị Ngọc 11/10/1993
Thôn Hương Đà - xã Thiện Kế - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Giữa - xã Quất Lưu - 
huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026193003290 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001252/CCHND-SYT-VP 20/06/2022

68 Đỗ Thị Nguyệt 13/04/1988
Thôn Thanh Trì - xã Đông Sơn - 
huyện Chương Mỹ - thành phố 

Hà Nội

Thôn Thanh Trì - xã Đông Sơn - 
 huyện Chương Mỹ - thành phố 

Hà Nội
001188001388 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03555/HNO-CCHND 25/08/2014



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

69 Kim Bích Nguyệt 20/10/1990
Tổ 17 - phường Nguyễn Trãi - 
thành phố Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 17 - phường Nguyễn Trãi - 
thành phố Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang
002190002171 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000024/CCHN-D-SYT-HAG 21/09/2017

70 Bùi Thị Nhung 13/09/1991
Thôn Song Động - xã Tân An - 

huyện Thanh Hà - tỉnh Hải 
Dương

Thôn Song Động - xã Tân An - 
huyện Thanh Hà - tỉnh Hải 

Dương
033191016849 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 318/CCHN-D-SYT-HD 13/12/2017

71 Nguyễn Thị Lan Nhung 21/09/1980
42/38 A1 Nguyễn Giản Thanh - 
phường 15 - quận 10 - TP Hồ 

Chí Minh

42/38 A1 Nguyễn Giản Thanh - 
phường 15 - quận 10 - TP Hồ 

Chí Minh
027180003735 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 477/HCM-CCHND 12/08/2013

72 Võ Mỹ Phụng 30/07/1957
Phường Phú Cường - TP Thủ 
Dầu Một - tỉnh Bình Dương

Phường Phú Cường - TP Thủ 
Dầu Một - tỉnh Bình Dương

048157000345 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

73 Cao Thị Thu Phương 30/04/1981
Thôn Trung Hà - xã Thái Hoà - 

huyện Ba Vì - TP Hà Nội
Thôn Trung Hà - xã Thái Hoà - 

huyện Ba Vì - TP Hà Nội
001181036176 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 04138/HNO-CCHND 24/11/2014

74 Nguyễn Thị Thuỷ Phương 07/08/1989

P.3011 Tòa nhà chung cư No10 - 
 Khu đô thị mới Dịch Vọng - 

phường Dịch Vọng - quận Cầu 
Giấy - TP Hà Nội

P.3011 Tòa nhà chung cư No10 
- Khu đô thị mới Dịch Vọng - 
phường Dịch Vọng - quận Cầu 

Giấy - TP Hà Nội

040189030639 17/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

75 Nguyễn Thị Phượng 06/06/1992
Thôn Xuân Trạch - xã Xuân 

Hòa - huyện Lập Thạch - tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Thôn Xuân Trạch - xã Xuân 
Hòa - huyện Lập Thạch - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026192013512 23/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 966/VP - CCHND 02/12/2016

76 Cao Thị Ngọc Sáu 21/07/1985
Khu 5 - xã Hùng Lô - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
Khu 5 - xã Hùng Lô - TP Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ
025185003904 11/10/2024 Bộ Công An DSĐH 107/PT- CCHND 31/12/2016

77 Hoàng Thị Sáu 15/09/1982
Thôn Kim Xuyên - xã Hồng Sơn 
- huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cây Châm - xã Hồng Sơn - 
 huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang 
008182001957 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1207/CCHN-D-SYT-TQ 10/01/2023

78 Hoàng Ngọc Sơn 17/04/1977
A7.07 C/C Rivera Park Sài Gòn - 
 7/28 Thành Thái - phường 14 - 

quận 10 - TP Hồ Chí Minh

A7.07 C/C Rivera Park Sài Gòn 
- 7/28 Thành Thái - phường 14 - 

quận 10 - TP Hồ Chí Minh
038077015029 10/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6693/HCM-CCHND 27/09/2016

79 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/06/1999
TDP số 10 - thị trấn Tằng Loỏng 

- huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào 
Cai

TDP số 10 - thị trấn Tằng 
Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh 

Lào Cai
010199006596 19/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 318/CCHN-D-SYT-LCA 19/05/2022

80 Trương Thị Thắm 25/12/1994
Xã Ân Tường Tây - huyện Hoài 

Ân - tỉnh Bình Định
Xã Ân Tường Tây - huyện Hoài 

Ân - tỉnh Bình Định
052194008346 04/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4600/CCHN-D-SYT-BD 27/05/2024

81 Nguyễn Đức Thắng 10/11/1980
Tổ 5 Khu phố Khánh Lộc - 

phường Tân Phước Khánh - TP 
Tân Uyên - tỉnh Bình Dương 

Xã Xuân Thịnh - huyện Triệu 
Sơn - tỉnh Thanh Hoá

038080021906 12/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2002/CCHN-D-SYT-HCM 22/12/2017

82 Nguyễn Bá Thành 30/11/1991
Thôn Cầu Đào - xã Nhân Thắng 
- huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cầu Đào - xã Nhân Thắng 
- huyện Gia Bình - tỉnh Bắc 

Ninh
027091001324 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2570/CCHN-D-SYT-BN 17/05/2023

83 Vũ Minh Thành 20/03/1994
Tổ dân phố số 11 - thị trấn Mậu 
A - huyện Văn Yên - tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố số 11 - thị trấn Mậu 
A - huyện Văn Yên - tỉnh Yên 

Bái
015094006010 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 345/CCHN-D-SYT-YB 15/03/2021

84 Nguyễn Thị Thảo 10/01/1989
Xóm 6 - xã Nam Sơn - huyện 

Đô Lương - tỉnh Nghệ An
Xóm 6 - xã Nam Sơn - huyện 

Đô Lương - tỉnh Nghệ An
040189026185 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2079-20/CCHN-D-SYT-NA 28/04/2020

85 Đặng Thị Thịnh 08/08/1983
Xóm Mìn - xã Phương Giao - 

huyện Võ Nhai - tỉnh Thái 
Nguyên

Xóm Đồng Dong - xã Phương 
Giao - huyện Võ Nhai - tỉnh 

Thái Nguyên
019183017094 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1221/TNG-CCHND 17/11/2016

86 Phạm Thị Thoa 25/06/1972
N14LK14 số nhà 19 khu đất 

Dọc Bún 1 - phường La Khê - 
quận Hà Đông - TP Hà Nội

P204a - A12 - phường Thanh 
Xuân Bắc - quận Thanh Xuân - 

TP Hà Nội
030172000500 25/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03108/CCHND-SYT-HNO 26/12/2018

87 Trần Văn Thương 04/10/1986
Số nhà 51 - tổ 1 - phường Na 
Lay - thị xã Mường Lay - tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 51 - tổ 1 - phường Na 
Lay - thị xã Mường Lay - tỉnh 

Điện Biên
011086001187 29/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 166/CCHN-D-SYT-ĐB 18/07/2019

88 Nguyễn Thị Thuỷ 24/05/1980
TDP 3 - phường La Khê - quận 

Hà Đông - TP Hà Nội
TDP 3 - phường La Khê - quận 

Hà Đông - TP Hà Nội
038180003680 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01499/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022

89 Nguyễn Thị  Thúy 22/08/1992
Tổ 5 khu phố Bàu Bàng - thị 

trấn Lai Uyên - huyện Bàu Bàng 
- tỉnh Bình Dương 

Tổ 5 khu phố Đồng Chèo - thị 
trấn Lai Uyên - huyện Bàu Bàng 

- tỉnh Bình Dương 
038192035086 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0335/CCHN-D-SYT-BD 05/01/2023

90 Nguyễn Thị Trang 19/07/1993
Thôn Cầu Đào - xã Nhân Thắng 
- huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Thôn Cầu Đào - xã Nhân Thắng 
- huyện Gia Bình - tỉnh Bắc 

Ninh
030193006405 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1978/CCHN-D-SYT-BN 10/04/2020

91 Phạm Quỳnh Trang 08/10/1992
Thôn Sài Lĩnh - xã Quyết Thắng 
- huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Sài Lĩnh - xã Quyết 
Thắng - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008192005963 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 928/CCHN-D-SYT-TQ 25/08/2020

92 Trịnh Thị Trang 04/02/1999
54 ngõ 1295 - 11 Giải Phóng - 
quận Hoàng Mai - TP Hà Nội

Thôn 1 - xã Xuân Lai - huyện 
Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

038199008513 24/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6922/CCHN-D-SYT-TH 12/08/2022



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

93 Hoàng Văn Trung 09/03/1987
Thôn 2 - Thuốc Hạ - xã Tân 

Thành - huyện Hàm Yên - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn 2 - Thuốc Hạ - xã Tân 
Thành - huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang
008087002155 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1124/CCHN-D-SYT-TQ 22/07/2022

94 Phạm Thị Ánh Tuyết 20/07/1982
Khu 13 - xã Hoàng Xá - huyện 

Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ 
Khu 13 - xã Hoàng Xá - huyện 

Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ 
025182018626 29/08/2024 Bộ Công An DSTH 3121/CCHND-SYT-PT 31/12/2024

95 Đỗ Thị Hải Yến 02/09/1994
Số nhà 175 - tiểu khu 4 - thị trấn 

Hà Trung - huyện Hà Trung - 
tỉnh Thanh Hóa

Tiểu khu 4 - thị trấn Hà Trung - 
huyện Hà Trung - tỉnh Thanh 

Hóa
038194015651 14/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6669/CCHN-D-SYT-TH 04/05/2022

96 Vũ Thị Hải Yến 28/08/1989
Xóm Hủng Guột - xã Đạo Tú - 
huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Xóm Hủng Guột - xã Đạo Tú - 
huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh 

Phúc
02618901097 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00163/CCHND-SYT-VP 14/12/2017

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà


